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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số:  44/2013/Qð-UBND    Quảng Ngãi, ngày 18 tháng  9 năm 2013 

 
QUYẾT ðỊNH  

Về việc quy ñịnh mức thu học phí ñối với  các trường  
trung cấp nghề, cao ñẳng  nghề công lập thuộc tỉnh quản lý 

năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 49/2010/Nð-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy 
ñịnh về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học 
phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 
2011 ñến năm học 2014 - 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 74/2013/Nð-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 49/2010/Nð-CP ngày 14/5/2010 của 
Chính phủ quy ñịnh về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, 
sử dụng học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 
học 2010 - 2011 ñến năm học 2014 - 2015; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDðT-BTC-BLðTBXH 
ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 49/2010/Nð-CP quy ñịnh về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ 
chế thu, sử dụng học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 
dân từ năm học 2010 - 2011 ñến năm học 2014 - 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/2013/NQ-HðND ngày 10/7/2013 của HðND 
tỉnh về quy ñịnh mức thu học phí ñối với các trường trung cấp nghề, cao ñẳng 
nghề công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015; 

Theo ñề nghị của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số           
73/TTr-SLðTBXH ngày 13/8/2013 về việc quy ñịnh mức thu học phí ñối với 
các trường trung cấp nghề, cao ñẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 
2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015 và Báo cáo thẩm ñịnh số 120/BC-STP 
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ngày 08/8/2013 của Sở Tư pháp báo cáo thẩm ñịnh dự thảo Quyết ñịnh về việc 
Quy ñịnh mức thu học phí ñối với các trường trung cấp nghề, cao ñẳng nghề 
công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Quy ñịnh mức thu học phí ñối với các trường trung cấp nghề, cao 
ñẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 
2015 với các nội dung sau:  

1. Phạm vi ñiều chỉnh:  

Quy ñịnh mức thu học phí hàng năm ñối với trường trung cấp nghề, cao 
ñẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý và các trường cao ñẳng nghề dạy nghề 
theo ñặt hàng của UBND tỉnh, áp dụng thực hiện năm học 2013 - 2014 và năm 
học 2014 - 2015. 

2. ðối tượng nộp học phí:  

Học sinh, sinh viên, người theo học các khóa ñào tạo nghề tại các trường 
trung cấp nghề, cao ñẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý và các trường cao 
ñẳng nghề dạy nghề theo ñặt hàng của UBND tỉnh. 

3. Quy ñịnh về khu vực: 

a) Khu vực 1: Bao gồm các trường trên ñịa bàn thành phố Quảng Ngãi. 

b) Khu vực 2: Bao gồm các trường trên ñịa bàn huyện ñồng bằng. 

c) Khu vực 3: Bao gồm các trường trên ñịa bàn huyện miền núi và huyện 
Lý Sơn. 

4. Mức thu học phí: 

   ðơn vị tính: ñồng/tháng/học sinh, sinh viên 

Năm học 
2013 - 2014 

Năm học  
2014 - 2015 T

T 
      Tên ngành, nghề   

Các trường 
thuộc khu 

vực TCN CðN TCN CðN 

Khu vực 1 180 200 190 210 

Khu vực 2 150 170 160 180 1 

Nhóm 1: Báo chí thông tin, 
pháp luật; Toán và thống kê; 
Nhân văn: Khoa học xã hội và 
hành vi; Kinh doanh và quản 
lý, Dịch vụ xã hội; Nông, lâm 
nghiệp và thủy sản Khu vực 3 120  140 130 150 
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Khu vực 1 200 250 210 260 

Khu vực 2 170 220 180 230 2 

Nhóm 2: Nghệ thuật; Sức 
khoẻ; Thú y; Khoa học sự 
sống; Sản xuất và chế biến; 
Khách sạn, du lịch, thể thao 
và dịch vụ cá nhân; Máy tính 
và công nghệ thông tin; Công 
nghệ kỹ thuật Khu vực 3 140 190 150 200 

Khu vực 1 240 290 250 300 

Khu vực 2 210 260 220 270 3 

Nhóm 3:  An ninh, quốc 
phòng; Khoa học giáo dục và 
ñào tạo giáo viên; Môi trường 
và bảo vệ môi trường; Khoa 
học tự nhiên; Dịch vụ vận tải; 
Nghề khác Khu vực 3 180 230 190 240 

 

Riêng Trường Trung cấp nghề ðức Phổ (thuộc khu vực II) qui ñịnh mức 
thu học phí thấp hơn so với khu vực I là 50.000 ñồng/HSSV/tháng. 

5. ðối tượng ñược miễn, giảm học phí và cơ chế miễn, giảm học phí: 

a) ðối tượng ñược miễn, giảm học phí thực hiện theo các qui ñịnh: Tại 
ðiều 4, ðiều 5 Nghị ñịnh số 49/2010/Nð-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ 
quy ñịnh về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng 
học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 
2010 - 2011 ñến năm học 2014 - 2015 (gọi tắt là Nghị ñịnh số 49/2010/Nð-CP); 
ðiều 1 Nghị ñịnh số 74/2013/Nð-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 49/2010/Nð-CP ngày 14/5/2010 của Chính 
phủ quy ñịnh về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử 
dụng học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 
học 2010 - 2011 ñến năm học 2014 - 2015 (gọi tắt là Nghị ñịnh số 74/2013/ND-
CP); ðiều 2 Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDðT-BTC-BLðTBXH 
ngày 15/11/2010 của liên Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh 
49/2010/Nð-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy ñịnh về miễn, giảm học phí, 
hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí ñối với cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 ñến năm học 2014 - 
2015 (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDðT-BTC-
BLðTBXH). 

b) Cơ chế miễn, giảm học phí và việc cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí 
thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 7 Nghị ñịnh số 49/2010/Nð-CP; ðiều 1 Nghị 
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ñịnh số 74/2013/Nð-CP và ðiều 3, ðiều 4 Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-
BGDðT-BTC-BLðTBXH.  

6. Thu, quản lý, sử dụng học phí: 

Học phí ñược thu ñịnh kỳ hàng tháng (10 tháng/năm); nếu học sinh, sinh 
viên, người theo học tự nguyện nộp theo khả năng tài chính của mình, nhà 
trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Việc quản lý, sử dụng 
học phí thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 14, ðiều 15 Nghị ñịnh số 49/2010/Nð-
CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở, ban, 
ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các trường trung cấp 
nghề và cao ñẳng nghề và Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./.  
 
  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
   CHỦ TỊCH 
   

                Cao Khoa 

 


